 Ngày soạn :                                                                                                Tiết 28
PHẦN II: CHĂN NUÔI
CHƯƠNG I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT CHĂN NUÔI 

VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI VÀ GIỐNG VẬT NUÔI.

I. Mục tiêu:

* Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh


- Hiểu được vai trò của ngành chăn nuôi.


- Biết được nhiệm vụ phát triển của ngành chăn nuôi.

*Kỷ năng:

          - Có thể thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển chăn nuôi

*Thái độ:

          - Có ý thức say sưa học tập kỹ thuật chăn nuôi.

II. Phương pháp:

         - Đặt và giải quyết vấn đề thảo luận nhóm

III.Chuẩn bị của GV - HS:


- GV: Nghiên cứu SGK, hình vẽ 50, phóng to sơ đồ 7 SGK.


- HS: Đọc SGK, xem hình vẽ 50, sơ đồ 7 SGK.

IV. Tiến trinh d¹y häc-gd
       1. Ổn định tổ chức 1/:

       2.Kiểm tra bài cũ(4’)

- Không kiểm tra
      3.Bài mới:
	Ho¹t ®éng cña GV vµ HS
	Néi dung ghi b¶ng

	.H§1. Giíi thiÖu bµi häc.(3’)

GV: Ch¨n nu«i lµ mét trong 2 ngµnh s¶n xuÊt chÝnh trong n«ng nghiÖp.

H§2. T×m hiÓu vai trß cña ch¨n nu«i.(20’)

GV: §­a ra c©u hái ®Ó khai th¸c néi dung kiÕn thøc.

GV: Ch¨n nu«i cung cÊp nh÷ng lo¹i thùc phÈm g×? vai trß cña chóng?

HS: Tr¶ lêi.

GV: H­íng dÉn häc sinh quan s¸t h×nh 50 tr¶ lêi c©u hái.

GV: HiÖn nay cßn cÇn søc kÐo cña vËt nu«i kh«ng? vËt nu«i nµo cho søc kÐo?

Gv: T¹i sao ph©n chuång l¹i cÇn thiÕt cho c©y trång?

GV: Em h·y kÓ tªn nh÷ng ®å dïng tõ ch¨n nu«i?

H§3. T×m hiÓu nhiÖm vô ph¸t triÓn ch¨n nu«i trong thêi gian tíi.15’)

GV: Cho häc sinh quan s¸t s¬ ®å 7 vµ tr¶ lêi c©u hái.

GV: N­íc ta cã nh÷ng lo¹i vËt nu«i nµo? em h·y kÓ tªn nh÷ng lo¹i vËt nu«i ë ®Þa ph­¬ng em.

HS: Häc sinh th¶o luËn ph¸t triÓn ch¨n nu«i toµn diÖn…

GV: Ph¸t triÓn ch¨n nu«i gia ®×nh cã lîi Ých g×? lÊy vÝ dô minh ho¹.

HS: Tr¶ lêi

GV: ThÕ nµo lµ s¶n phÈm ch¨n nu«i s¹ch?

 HS: Tr¶ lêi.


	I.Vai trß cña ch¨n nu«i.

- Ch¨n nu«i cung cÊp nhiÒu  s¶n phÈm cho tiªu dïng trong n­íc vµ xuÊt khÈu.

a) Cung cÊp thÞt, s÷a, trøng phôc vô ®êi sèng.

b) Ch¨n nu«i cho søc kÐo nh­ tr©u, bß, ngùa.

c) Cung cÊp ph©n bãn cho c©y trång.

d) Cung cÊp nguyªn liÖu gia c«ng ®å dïng. Y d­îc vµ xuÊt khÈu.

II.NhiÖm vô cña ngµnh ch¨n nu«i ë n­íc ta.

- Ph¸t triÓn ch¨n nu«i toµn diÖn 

( §a d¹ng vÒ loµi, ®a d¹ng vÒ quy m« ).

- §Èy m¹nh chuyÓn giao kü thuËt vµo s¶n xuÊt  ( gièng, thøc ¨n, ch¨m sãc thó y ).

- T¨ng c­êng cho ®Çu t­ nghiªn cøu vµ qu¶n lý ( VÒ c¬ së vËt chÊt, n¨ng lùc c¸n bé…)

- Nh»m t¨ng nhanh vÒ khèi l­îng, chÊt l­îng s¶n phÈm ch¨n nu«i cho nhu cÇu tiªu dïng trong n­íc vµ xuÊt khÈu.

   


4.Củng cố.(5’)

- GV: Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK.

- GV: Tóm tắt nội dung và nhận xét tiết học

5. Hướng dẫn về nhà (2)/:

- Về nhà học bài và trả lời toàn bộ câu hỏi cuối bài.

- Đọc và xem trước bài 31 SGK.

- Chuẩn bị tranh vẽ hình 51, hình 52, hình 53 SGK.
V.Rút k/n
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày soạn                                                                                         Tiết:29                                          Bµi 31. gièng vËt nu«i
I. Môc tiªu:
- KiÕn thøc:

          - Sau bµi nµy gi¸o viªn ph¶i lµm cho häc sinh


- HiÓu ®­îc kh¸i niÖm vÒ gièng vËt nu«i.


- BiÕt ®­îc vai trß cña gièng vËt nu«i.

-Kỹ năng:

          - HS am hiểu về vật nuôi áp dụng trong chăn nuôi.

-Thái độ:

          - HS có thể gần gủi với vật nuôi

- Cã ý thøc say s­a häc tËp kü thuËt ch¨n nu«i.

II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß:


- GV: Nghiªn cøu SGK, h×nh vÏ 51,52,53 SGK.


- HS: §äc SGK, xem h×nh vÏ.

III. Phương pháp:

    Hái ®¸p, gi¶ng gi¶i.vấn đáp.hoạt động nhóm.
IV. TiÕn tr×nh d¹y häc-gd:

          1. æn ®Þnh tæ chøc (1’)
          2.KiÓm tra bµi cò:(4’)

GV: Em h·y nªu nhiÖm vô ph¸t triÓn ch¨n nu«i trong thêi gian tíi?

- Lµ ph¸t triÓn toµn diÖn ®Èy m¹nh chuyÓn giao kü thuËt vµo s¶n xuÊt, ®Çu t­ cho nghiªn cøu vµ qu¶n lý, nh»m t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm ch¨n nu«i cho nhu cÇu trong n­íc vµ xuÊt khÈu.

            3.Bài mới

	Ho¹t ®éng cña GV vµ HS
	Néi dung ghi b¶ng

	H§1.T×m hiÓu kh¸i niÖm vÒ gièng vËt nu«i.(25’)
- B»ng ph­¬ng ph¸p gîi më, gi¸o viªn nªu c©u hái ®µm tho¹i.

GV: Muèn ch¨n nu«i tr­íc hÕt ph¶i cã ®iÒu kiÖn g×?

HS: Tr¶ lêi

GV: §Ó nhËn biÕt vËt nu«i cña mét gièng cÇn chó ý ®iÒu g×?

HS: LÊy vÝ dô vÒ gièng vËt nu«i vµ ®iÒn vµo vë bµi tËp nh÷ng ®Æc ®iÓm ngo¹i h×nh theo mÉu.

GV: Em h·y nªu tiªu chÝ ph©n lo¹i gièng vËt nu«i.

HS: LÊy vÝ dô d­íi sù h­íng dÉn cña gi¸o viªn.

GV: Ph©n tÝch cho häc sinh thÊy ®­îc cÇn cã 4 ®iÒu kiÖn sau:

H§2. T×m hiÓu vai trß cña gièng trong ch¨n nu«i.(10’)

GV: CÇn lµm cho häc sinh thÊy ®­îc gièng vËt nu«i cã ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng xuÊt vµ chÊt l­îng ch¨n nu«i.

- Qua vÝ dô SGK, häc sinh lÊy vÝ dô kh¸c tõ gièng vËt nu«i ë gia ®×nh, ®Þa ph­¬ng.


	I. Kh¸i niÖm vÒ gièng vËt nu«i.

1.ThÕ nµo lµ gièng vËt nu«i.

- Gièng vËt nu«i lµ s¶n phÈm do con ng­êi t¹o ra, mçi gièng vËt nu«i ®Òu cã ®Æc ®iÓm ngo¹i h×nh gièng nhau, cã n¨ng xuÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm nh­ nhau, cã tÝnh di truyÒn æn ®Þnh, cã sè l­îng c¸ thÓ nhÊt ®Þnh.

Tªn gièng vËt nu«i

§Æc ®iÓm ngo¹i h×nh dÔ nhËn biÕt

- Gµ ri

- Lîn mãng c¸i

- ch©n thÊp, bÐ, l«ng mµu ®á thÉm, ®en

- ThÊp, bông xÖ, m¸ nh¨n.

2.Ph©n lo¹i gièng vËt nu«i.

a) Theo ®Þa lý

b) Theo h×nh th¸i ngo¹i h×nh

c) Theo møc ®é hoµn thiÖn cña gièng.

d) Theo h­íng s¶n xuÊt.

3) §iÒu kiÖn ®Ó c«ng nhËn lµ mét gièng vËt nu«i.

- Cã chung nguån gèc.

- Cã ®Æc ®iÓm ngo¹i h×nh vµ n¨ng xuÊt gièng nhau.

- Cã ®Æc ®iÓm di truyÒn æn ®Þnh

- Cã sè l­îng c¸ thÓ ®«ng vµ ph©n bè trªn ®Þa bµn réng.

II. Vai trß cña gièng vËt nu«i trong ch¨n nu«i.

1) Gièng vËt nu«i quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng xuÊt ch¨n nu«i.

- ( B¶ng 3 SGK )

2). Gièng vËt nu«i quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm ch¨n nu«i.


4.Cñng cè :(4’)

- GV: Gäi 1-2 häc sinh ®äc phÇn ghi nhí SGK.

- HÖ thèng l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n, ®¸nh gi¸ giê häc.

5. H­íng dÉn vÒ nhµ (3’)
- VÒ nhµ häc bµi vµ tr¶ lêi toµn bé c©u hái SGK.

- §äc vµ xem tr­íc bµi 32 SGK

V.Rút k/n

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn :                                                                                                    Tiết:30
BÀI 32. SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC CỦAVẬT NUÔI

A. Mục tiêu:

* Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh


- Biết được định nghĩa về sự sinh trưởng và sự phát dục của vật nuôi


- Biết được các đặc điểm của sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi.


- Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát dục.

*Kỹnăng:

          - HS am hiểu về vật nuôi áp dụng trong chăn nuôi.

*Thái độ:

          - HS có thể gần gủi với vật nuôi.

B. Phương pháp:

         - Đặt và quyết vấn đề ,thảo luận nhóm.

C.Chuẩn bị của GV - HS:


- GV: Nghiên cứu SGK, thu thập tài liệu, sơ đồ SGK.


- HS: Đọc SGK, xem hình vẽ, sơ đồ.

D. Tiến trình lên lớp::

1. Ổn định tổ chức 1/:

2.Kiểm tra bài cũ:4’

GV:? Em hãy nêu nhiệm vụ phát triển chăn nuôi trong thời gian tới?

? Em hãy nêu điều kiện để được công nhận là một giống vật nuôi?

3.Bài mới:

1. Đặt vấn đề. Như sgv

2. Triển khai bài:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	HĐ1.Tìm hiểu khái niệm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi.(18’)

- GV: Giảng giải, hướng dẫn học sinh lấy VD về sự sinh trưởng như SGK.

- Sự sinh trưởng là sự lớn lên về lượng và phân chia tế bào.

GV: Thế nào là sự phát dục?

GV: Lấy ví dụ phân tích

HS: Trả lời

HS: Hoạt động nhóm hoàn thành về những biến đổi của cơ thể vật nuôi.


	I.Khái niệm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi.

1.Sự sinh trưởng.

- Là sự tăng lên về khối lượng, kích thước các bộ phận của cơ thể.

2. Sự phát dục.

- Bảng  SGK ( 87 ).



	HĐ2.Tìm hiểu đặc điểm của sự sinh trưởng và phát dục ở vật nuôi.(không dạy)

	II.Đặc điểm sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi.

.

	HĐ3.Tìm hiểu sự tác động của con người đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi.(17’)

GV: Dùng sơ đồ giải thích các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển của vật nuôi?

HS: Nhận biết các yếu tố ảnh hưởng, con người có thể tác động, điều khiển, sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi.


	III. Các yếu tố tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi.

Vật nuôi

                                                                                                                    - Thức ăn

- Chuồng trại,chăm sóc                                                                                                                                                    

- Khí hậu

- Các yếu tố bên ngoài ( ĐK ngoại cảnh )

- Yếu tố bên trong ( Đ2 di truyền ).




4.Củng cố(4’)

GV: Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhỡ SGK

GV: Hệ thống lại bài học, đánh giá giờ học

5.Hướng dẫn về nhà:1/

- Về nhà học bài và trả lời toàn bộ câu hỏi cuối bài

- Đọc và xem trước bài 33 Một số phương pháp chọn lọc

E:Rút kinh nghiệm:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn :                                                                                                      Tiết 31
BÀI 33. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC VÀ QUẢN LÝ GIỐNG VẬT NUÔI

A. Mục tiêu:

* Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh


- Biết được khái niệm về chọn giống vật nuôi


- Biết được một số phương pháp chọn giống vật nuôi thông thường
*Kỹnăng:

          - HS am hiểu về vật nuôi áp dụng trong chăn nuôi.

*Thái độ:

          - HS có thể gần gủi với vật nuôi.

B.Phương pháp :

          - Đặt vf giải quyết vấn đề ,thảo luận nhóm.

C.Chuẩn bị của GV - HS:


- GV: Nghiên cứu SGK, thu thập tài liệu, sơ đồ SGK.


- HS: Đọc SGK, xem hình vẽ, sơ đồ.

D. Tiến trình lên lớp::

1. Ổn định tổ chức 1/:

2.Kiểm tra bài cũ(4’)

GV: Em hãy cho biết các đặc điểm về sự phát triển, phát dục của vật nuôi?

GV: Những yếu tố nào ảnh hưởng tới sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi?

3.Bài mới:

1. Đặt vấn đề. Như sgv

2. Triển khai bài:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	HĐ1.Tìm hiểu khái niệm về chọn giống vật nuôi.(10’)

GV: dùng phương pháp giảng giải

- Quy nạp…

GV: Nêu vấn đề


	I. Khái niệm về chọn giống vật nuôi.

- Căn cứ vào mục đích chăn nuôi để chọn những vật nuôi đực và cái giữ lại làm giống gọi là chọn giống vật nuôi.



	HĐ2.Tìm hiểu một số phương pháp chọn giống vật nuôi.(15’’)

GV: Phương pháp chọn lọc hàng loạt đơn giản phù hợp với trình độ KT về công tác giống còn thấp nên sử dụng kết quả theo dõi định kỳ.

GV: Kiểm tra năng xuất là phương pháp dùng để chọn lọc vật nuôi ở giai đoạn hậu bị – Có độ chính xác cao.

HĐ3.Tìm hiểu về quản lý vật nuôi.(10’)

GV: Nêu vấn đề

GV: Thế nào là quản lý giống vật nuôi?

HS: Trả lời

Gv: Hướng dẫn học sinh làm bài tập


	II. Một số phương pháp chọn giống vật nuôi.

1.Chọn lọc hàng loạt.

- Là phương pháp dựa vào các điều kiện chuẩn đã định trước, căn cứ vào sức sản xuất.

2.Kiểm tra năng xuất.

- Vật nuôi chọn lọc được nuôi trong một môi trường điều kiện chuẩn, trong cùng một thời gian rồi dựa vào kết quả đã đạt được đem so sánh với kết quả đã định trước để  chọn con tốt nhất.

III. Quản lý giống vật nuôi.

- Quản lý giống vật nuôi bao gồm việc tổ chức và sử dụng giống vật nuôi.

- Mục đích của việc quản lý giống là nhằm giữ và nâng cao phẩm chất giống.

- Đăng kí quốc gia các giống vật nuôi.

- Phân vùng chăn nuôi.

- Chính sách chăn nuôi.

- Quy định về sử dụng đực giống ở chăn nuôi gia đình.


4. Củng cố(4’)

GV: Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK

- Hệ thống kiến thức củng cố bài

- Đánh giá bài học, xếp loại

5. Hướng dẫn về nhà 1/:

- Về nhà học bài và trả lời câu hỏi SGK

- Đọc và xem trước bài 34 chuẩn bị phương tiện dạy học

E:Rút kinh nghiệm:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn :                                                                                                        Tiết:32
BÀI 34. NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI

A. Mục tiêu:

*Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh


- Biết được thế nào là chọn phối và các phương pháp chọn giống vật nuôi


- Hiểu được khái niệm và phương pháp nhân giống thuần chủng

*Kỷ năng:

          - Hs biết áp dụng giúp gia đình trong chăn nuôi.

*Thái độ:

          - HS yêu thích môn học công nghệ.

B.Phương pháp:

          - Đặt và giải quyết vấn đề thảo luận nhóm.

B.Chuẩn bị của GV - HS:


- GV: Nghiên cứu SGK, tranh vẽ minh hoạ.


- HS: Đọc SGK,tham khảo tranh vẽ.

D. Tiến trình lên lớp::

1. Ổn định tổ chức 1/:

2.Kiểm tra bài cũ(4’)

GV: Em hãy cho biết phương pháp chọn lọc giống vật nuôi đang được dùng ở nước ta?

3.Bài mới:
1.Đặt vấn đề: Như sgv

2.Triển khai bài;

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	HĐ1. Tìm hiểu về chọn phối(15’)

GV: Thế nào là chọn phối, chọn phối như thế nào?

HS: Trả lời

GV: Lấy 2 ví dụ về chọn phối.

Giữa con đực và con cái cùng giống để nhân giống thuần chủng, tại sao?

HS: trả lời

GV: Gà ri - rốt có cùng giống bố mẹ không?

HS: Trả lời


	I. Chọn phối.

1.Thế nào là chọn phối.

- Chọn ghép đôi giữa con đực và con cái để cho sinh sản gọi là chọn phối.

2.Các phương pháp chọn phối.

- Chọn ghép con đực và con cái trong cùng giống đó để nhân lên một giống tốt.

- Chọn ghép con đực với con cái khác giống nhau để lai tạo giống.



	HĐ2.Tìm hiểu về nhân giống thuần chủng.(20’)

GV: Dẫn dắt học sinh trả lời câu hỏi.

- Nhân giống thuần chủng là gì?

HS: Trả lời

GV: Làm rõ định nghĩa và mục đích.

GV: Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt hiệu quả?

HS: Trả lời

GV: Rút ra kết luận


	II. Nhân giống thuần chủng.

1.Nhân giống thuần chủng là gì?

- Là phương pháp nhân giống chọn ghép đôi giao phối con đực với con cái của cùng một giống.

- Tạo ra nhiều cá thể của giống đã có, giữ vững và hoàn chỉnh đặc tính của giống đã có.

- Bài tập ( SGK )

2. Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả?

- Muốn nhân giống thuần chủng đạt kết quả phải xác định rõ mục đích, chọn phối tốt, không ngừng chọn lọc và nuôi dưỡng tốt đàn vật nuôi.




4.Củng cố(4’)

- GV: gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK

- Nêu hệ thống kiến thức cơ bản của bài

- Đánh giá giờ học

5. Hướng dẫn về  nhà 1/:




- Về nhà học bài và trả lời toàn bộ câu hỏi cuối bài




- Đọc và xem trước bài 35 chuẩn bị dụng cụ, vật liệu để giờ sau  

thực hành: Thước lá, mô hình gà.

E:Rút kinh nghiệm:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn :                                                                                                       Tiết:37
BÀI 35. TH NHẬN BIẾT VÀ CHỌN MỘT SỐ GIỐNG GÀ QUA QUAN SÁT NGOẠI HÌNH VÀ ĐO KÍCH THƯỚC

A. Mục tiêu:

*Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh


- Phân biệt được một số giống gà qua quan sát một số đặc điểm, ngoại hình

*Kỹ năng:


- Phân biệt được phương pháp chọn gà mái đẻ trứng dựa vào một vài chiều đo đơn giản.

*Thái độ:

· Rèn luyện ý thức cẩn thận, chính xác.

B.Phương pháp:

         - Thực hành.

C.Chuẩn bị của GV - HS:


- GV: Chuẩn bị giống gà, dụng cụ nhất gà, dụng cụ vệ sinh, tranh vẽ, mô hình


- HS: Đọc SGK,tham khảo tranh vẽ.

D. Tiến trình lên lớp::

1. Ổn định tổ chức 2/:

2.Kiểm tra bài cũ(3’)

GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.

3.Bài mới:

1. Đặt vấn đề. Như sgv

2. Triển khai bài:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	HĐ1. Tổ chức thực hành.(8’)

- Giới thiệu mục tiêu, yêu cầu của bài 

- Nêu nội quy và nhắc nhở học sinh đảm bảo an toàn trong khi thực hành, giữ gìn vệ sinh môi trường.

- Chia học sinh theo nhóm tuỳ thuộc vào mẫu vật đã chuẩn bị và xắp xếp vị trí thực hành cho từng nhóm.

- GV: phân công cụ thể và giao nhiệm vụ cho từng nhóm
	I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết.

- ảnh, tranh vẽ vật nhồi…



	HĐ3.Thực hiện quy trình thực hành.(27’)

GV: Hướng dẫn học sinh quan sát để nhận biết các giống gà.

- Dùng tranh vẽ hướng dẫn học sinh  quan sát thứ tự, hình dáng toàn thân. nhìn bao quát toàn bộ con gà để nhận xét:

- Màu sắc của lông da.

- Tìm đặc điểm nổi bật, đặc thù của mỗi giống.

GV: Hướng dẫn học sinh đo khoảng cách giữa hai xương háng.

- Đo khoảng cách giữa hai xương lưỡi hái và xương háng gà mái.

HS: Thực hành theo nhóm dựa vào nội dung trong SGK và sự hướng dẫn của học sinh theo các bước trên.

GV: Theo dõi và uốn nắn.


	II. Quy trình thực hành.

Bước 1. Nhận xét ngoại hình.

- Hình dáng toàn thân.

Bước 2: Đo một số chiều đo để chọn gà mái.

- Làm báo cáo

Giống vật nuôi

Đặc điểm quan sát

Kết quả đo

Ghi chú

Rộng háng

Rộng xương lưỡi hái-




4.Củng cố.(4’)

 GV: Cho học sinh thu dọn mẫu vật, vệ sinh sạch sẽ

- Nhận xét đánh giá kết quả thực hành của từng nhóm, về vệ sinh an toàn lao động, kết quả thực hành, thực hiện quy trình

5. Hướng dẫn về nhà 1/:

- Về nhà học bài, đọc và xem trước bài 36 chuẩn bị dụng cụ, vật liệu để giờ sau TH.

E:Rút kinh nghiệm:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn :                                                                                                      Tiết:33
BÀI 37. THỨC ĂN VẬT NUÔI
A. Mục tiêu:

* Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh


- Biết được nguồn gốc của thức ăn vật nuôi

          - Biết được thành phần dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi.

*Kỷ năng:

          - Tìm kiếm được một số thức ăn vật nuôi giúp gia đình

*Thái độ:


- Có ý thức tiết kiệm thức ăn trong chăn nuôi.


- Có tinh thần thái độ học tập nghiêm túc, an toàn.

B. Phương pháp:

          - Đặt và giải quyết vấn đề thảo luận nhóm.

C.Chuẩn bị của GV - HS:


- GV: Nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo.


- HS: Đọc SGK,tham khảo tranh vẽ.

D. Tiến trình lên lớp::

1. Ổn định tổ chức 1/:

2.Kiểm tra bài cũ(4’)

GV: ở địa phương em thường dùng những loại thực vật nào cho chăn nuôi?

3.Bài mới:

1. Đặt vấn đề. Như sgv

2.Triển khai bài.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	HĐ1.Tìm hiểu nguồn gốc thức ăn vật nuôi.(12’)

GV: Trong chăn nuôi thường có những loại vật nuôi nào?

HS: Trả lời

GV: Các vật nuôi ( Trâu, lợn, gà) thường ăn những thức ăn gì?

HS: Trả lời

GV: Để phù hợp với đặc điểm sinh lý của vật nuôi thì vật nuôi có những loại thức ăn nào?

HS: Quan sát hình 64 tìm nguồn gốc của thức ăn, phân loại.

HĐ2.Tìm hiểu về thành phần dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi.(23’)

GV: Treo bảng thành phần dinh dưỡng của thức ăn  vật nuôi.

HS: Quan sát và trả lời câu hỏi.

GV: Có bao nhiêu loại thức ăn cho vật nuôi?

HS: Trả lời

GV: Các loại thức ăn đều có đặc điểm chung nào?

HS: Trả lời

GV: Vẽ 5 hình tròn yêu cầu học sinh nhận biết tên của từng loại thức ăn được hiển thị.


	I. Nguồn gốc thức ăn vật nuôi.

1. Thức ăn vật nuôi.

- Các loại vật nuôi: Trâu, lợn và gà…

- Trâu bò ăn được rơm vì có hệ sinh vật cộng sinh trong dạ cỏ.

- Gà ăn thóc rơi vãi trong rơm, còn lợn không ăn được vì không phù hợp với sinh lý tiêu hoá

KL: Vật nuôi chỉ ăn được những thức ăn nào phù hợp với đặc điểm sinh lý tiêu hoá của chúng.

2.Nguồn gốc thức ăn vật nuôi.

- Thức ăn vật nuôi có nguồn gốc từ thực vật, động vật và chất khoáng.

II. Thành phần dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi.

- Trong bảng có 5 loại thức ăn.

+ Thức ăn động vật giàu prôtin: bột cá.

+ Thức ăn thực vật: Rau xanh

+ Thức ăn củ: Khoai lang

+ Thức ăn có hạt: Ngô

+ Thức ăn xơ: Rơm, lúa.

- Trong thức ăn đều có nước, prôtêin, gluxít, lipít, chất khoáng.

- Tuỳ vào loại thức ăn mà thành phần và tỷ lệ dinh dưỡng khác nhau.


4.Củng cố(4’)

GV: Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK.

GV: Tóm tắt nội dung chính của bài bằng cách đặt câu hỏi:

- Nguồn gốc của mỗi loại thức ăn vật nuôi?

- Trong mỗi loại thức ăn vật nuôi gồm những thành phần nào?

5. Hướng dẫn về nhà 1/:

- Về nhà học bài và trả lời câu hỏi cuối bài

- Đọc và xem trước bài 38 SGK

E:Rút kinh nghiệm:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soan :                                                                                      Tiết:34

BÀI 38. VAI TRÒ CỦA THỨC ĂN ĐỐI VỚI VẬT NUÔI
A. Mục tiêu:

* Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh


- Hiểu được vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi.

*Kỹnăng:

          - Biết cách lựa chọn thức ăn cho vật nuôi.

*Thái độ:


- Có ý thức tiết kiệm thức ăn trong chăn nuôi.


- Có tinh thần thái độ học tập nghiêm túc, an toàn.

B.Phương pháp:

          - Đặt và giải quyết vấn đề ,thảo luận nhóm.

C.Chuẩn bị của GV - HS:


- GV: Nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo.


- HS: Đọc SGK,tham khảo tranh vẽ.

D. Tiến trình lên lớp::

1. Ổn định tổ chức 1/:

2.Kiểm tra bài củ(5’)

GV: Em hãy cho biết nguồn gốc của thức ăn vật nuôi?

GV: Thức ăn vật nuôi có những thành phần dinh dưỡng nào?

3.Bài mới:

1. Đặt vấn đề. Như sgv

2.Triển khai bài.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	HĐ1.Tìm hiểu về sự tiêu hoá thứăn.(15’)

GV: Treo bảng tóm tắt về sự tiêu hoá và hấp thụ thức ăn để học sinh hiểu chất dinh dưỡng trong thức ăn sau khi được tiêu hoá thì cơ thể hấp thụ ở dạng nào?

HS: Trả lời

GV: Từng thành phần dinh dưỡng của thức ăn sau khi tiêu hoá được hấp thụ ở dạng nào?

HS: Thảo luận trả lời và làm bài tập vào vở.

HĐ2.Tìm hiểu về vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi.(18’)

GV: Cho học sinh ôn nhắc lại kiến thức về vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn.

GV: Nêu câu hỏi để học sinh thảo luận.

- Từ vai trò các chất dinh dưỡng đối với cơ thể người hãy cho biết prôtêin, Gluxít, lipít,vitamin, chất khoáng, nước có vai trò gì đối với cơ thể vật nuôi?

HS: Trả lời

GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập điền khuyết đơn giản về vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn để kiểm tra sự tiếp thu của học sinh.


	I. Thức ăn được tiêu hoá và hấp thụ như thế nào?

1. Hãy đọc, biểu bảng tóm tắt về sự tiêu hoá và hấp thụ thức ăn sau:

- Treo bảng 5 sự tiêu hoá  và hấp thụ thức ăn (SGK).

2. Em hãy dựa vào bảng trên, điền vào chỗ trống của các câu dưới đây có trong vở bài tập để thấy được kết quả của sự tiêu hoá thức ăn.

- Axít amin

- Glyxêrin, axít béo.

- Gluxít.

- Ion khoáng.

II. Vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi.

- Bảng 6 (SGK).

- Năng lượng

- Các chất dinh dưỡng.

- Gia cầm.




4.Củng cố.(5’)

GV: Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK

- Tóm tắt toàn bộ nội dung bài, nêu câu hỏi củng cố 

- Thức ăn được tiêu hoá và hấp thụ dưới dạng nào?

- Chất dinh dưỡng trong thức ăn có vai trò gì?

5. Hướng dẫn về nhà 1/:

- Về nhà học bài, đọc và xem trước bài 39 chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi.

E:Rút kinh nghiệm:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn :                                                                                                          Tiết:35
BÀI 39. CHẾ BIẾN VÀ DỰ CHỮ THỨC ĂN CHO VẬT NUÔI
A. Mục tiêu:

* Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh


- Biết được mục đích chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi.


- Biết được các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi.

*Kỷ năng:

          - Có kỷ năng dự trử và chế biến thức ăn trong chăn nuôi

*Thái độ:


- Có tinh thần thái độ học tập nghiêm túc.

B.Phương pháp:

         - Đặt và giải quyết vấn đề ,thảo luận nhóm.

C.Chuẩn bị của GV - HS:


- GV: Nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo.


- HS: Đọc SGK,tham khảo tranh vẽ.

D. Tiến trình lên lớp::

1. Ổn định tổ chức 1/:

2.Kiểm tra bài cũ:(5’)

GV: Thức ăn được cơ thể vật nuôi tiêu hoá như thế nào?

GV: Vai trò của thức ăn đối với cơ thể vật nuôi.

3.Bài mới:

1. Đặt vấn đề. Như sgv

2.Triển khai bài

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	HĐ1.Tìm hiểu về mục đính của việc chế biến và dự trữ  thức ăn.(15’)

GV: Chế biến thức ăn nhằm mục đích gì?

HS: Trả lời

GV: Dự trữ thức ăn để làm gì?

HS: Trả lời


	I. Mục đích của chế biến và dự trữ thức ăn.

1.Chế biến thức ăn.

- Làm tăng mùi vị, tính ngon miệng, ủ men rượu, vẩy nước muối vào rưm cỏ cho trâu bò, ủ chua các loại rau.

- Khử các chất độc hại.

2.Dự trữ thức ăn.

- Nhằm giữ thức ăn lâu hỏng và luôn có đủ nguồn thức ăn dự trữ cho vật nuôi.



	HĐ2.Tìm hiểu các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn.(29’)

GV: Có nhiều phương pháp dự trữ thức ăn

GV: Dùng sơ đồ tranh vẽ về các phương pháp chế biến thức ăn - Nêu câu hỏi. 

GV: Thức ăn được chế biến bằng những phương pháp nào?

GV: Dùng tranh vẽ hình 6 và 7 mô tả các phương pháp dự trữ thức ăn vật nuôi.

HS: Nhận biết từ thực tế cuộc sống, phơi rơm, thái lát sắn, khoai rồi phơi khô.


	II. Các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn.

1) Các phương pháp chế biến thức ăn.

- Hình 1,2,3 thuộc phương pháp vật lý.

- Bằng các phương pháp hoá học hình 6 và 7.

- Bằng phương pháp vi sinh vật học biểu thị hình 4.

*Kết luận ( SGK ).

2.Các phương pháp dự trữ thức ăn.

- Dự trữ thức ăn ở dạng khô băng nguồn nhiệt từ mặt trời hoặc sấy ( Điện, than ).

- Dự trữ thức ăn ở dạng nước ( ủ xanh ).

Bài tập.

- Làm khô

- ủ xanh.


4.Củng cố:(4’)

GV: Chỉ định học sinh đọc phần ghi nhớ SGK.

GV: Tóm tắt nội dung bài học, nêu câu hỏi củng cố bài học.

Tại sao phải dữ trữ thức ăn cho vật nuôi?

5. Hướng dẫn về nhà 1/:

- Về nhà học bài và trả lời các câu hỏi SGK

- Đọc và xem trước bài 40 sản xuất thức ăn vật nuôi.

E:Rút kinh nghiệm:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
Ngày soạn :                                                                                                           Tiết:36
BÀI 40. SẢN XUẤT THỨC ĂN VẬT NUÔI
A. Mục tiêu:

* Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh


- Biết được các loại thức ăn của vật nuôi.


- Biết được một số thức ăn giàu prôtêin, gluxít và thức ăn thô xanh cho vật nuôi.

*Kỷ năng: 

         - Đủ kiến thức giúp gia đình tạo ra các thức ăn giàu các chất trên.

*Thái độ:


- Có tinh thần thái độ học tập nghiêm túc.

B.Phương pháp:

          -Đặt và giải quyết vấn đề

C.Chuẩn bị của GV - HS:


- GV: Nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo, hình vẽ 68.


- HS: Đọc SGK,tham khảo tranh vẽ.

D. Tiến trình lên lớp::

1. Ổn định tổ chức 1/:

2.Kiểm tra bài cũ:((5’)

HS1: Tại sao phải chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi?

HS2: Trong các phương pháp chế biến thức ăn thì phương pháp nào được dùng phổ biến nhất ở nước ta?

3.Bài mới:

1. Đặt vấn đề. Như sgv

2.Triển khai bài

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	HĐ1: Tìm hiểu phân loại thức ăn vật nuôi.(10’)
GV: Đặt vấn đề dựa vào thành phần các chất dinh dưỡng có trong thức ăn.

GV: Đưa ra một số loại thức ăn khác để học sinh tham khảo.

HS: Hàm thành bài tập SGK để củng cố kiến thức.


	I. Phân loại thức ăn.

- Dựa vào thành phần dinh dưỡng của thức ăn.

- Thức ăn có hàm lượng prôtêin > 14% là thức ăn giàu protêin.

- Thức ăn có hàm lượng gluxít > 50% là thức ăn giàu gluxít.

- Thức ăn có hàm lượng xơ > 30% thức ăn thô.



	HĐ2.Giới thiệu một số thức ăn giàu prôtêin.(10’)

GV: Yêu cầu học sinh quan sát hình 68 và nêu tên của phương pháp sản xuất thức ăn giàu Prôtêin.

HS: Trả lời

HĐ3. Giới thiệu một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu gluxít và thức ăn thô xanh.(13’)

GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập để nhận biết phương pháp này.

HS: Đọc nội dung từng phương pháp và nhận xét xem mỗi nội dung thuộc phương pháp sản xuất nào?

.
	II. Một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu Prôtêin.

- Hình 68a. Sơ đồ của phương pháp sản xuất bột cá.

- Hình 68b. Tận dụng phân, xác của vật nuôi, nuôi giun.

- Hình 68c. Trồng xen canh tăng vụ nhiều cây họ đậu.

III. Một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu Gluxít và thức ăn thô xanh.

- Phương pháp sản xuất thức ăn giàu Gluxít a.

- Phương pháp sản xuất thức ăn thô xanh: b,c.

- d Không phải là 1 phương pháp sản xuất.


4.Củng cố(5’)

GV: Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK.

- Hệ thống lại bài học, nêu câu hỏi củng cố.

- Dựa vào cơ sở nào để phân loại thức ăn vật nuôi? phân loại như thế nào?

GV: Nhận xét đánh giá tiết học

5. Hướng dẫn về nhà 1/:

- Về nhà học bài và trả lời toàn bộ câu hỏi cuối bài

- Đọc và xem trước bài 41 chuẩn bị dụng cụ vật liệu thực 
hành nồi, bếp…

E:Rút kinh nghiệm:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn :                                                                                                     Tiết:37

BÀI 35. TH NHẬN BIẾT VÀ CHỌN MỘT SỐ GIỐNG GÀ QUA QUAN SÁT NGOẠI HÌNH VÀ ĐO KÍCH THƯỚC

A. Mục tiêu:

*Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh


- Phân biệt được một số giống gà qua quan sát một số đặc điểm, ngoại hình

*Kỹ năng:


- Phân biệt được phương pháp chọn gà mái đẻ trứng dựa vào một vài chiều đo đơn giản.

Thái độ:

· Rèn luyện ý thức cẩn thận, chính xác.

B.Chuẩn bị của GV - HS:


- GV: Chuẩn bị giống gà, dụng cụ nhất gà, dụng cụ vệ sinh, tranh vẽ, mô hình


- HS: Đọc SGK,tham khảo tranh vẽ.
C.Phương pháp:

         - Thực hành.-hoạt động nhóm
D. Tiến trình lên lớp::

1. Ổn định tổ chức 2/:

2.Kiểm tra bài cũ(2’)

GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.

3.Bài mới:

1. Đặt vấn đề. Như sgv

2. Triển khai bài:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	HĐ1. Tổ chức thực hành.(8’)

- Giới thiệu mục tiêu, yêu cầu của bài 

- Nêu nội quy và nhắc nhở học sinh đảm bảo an toàn trong khi thực hành, giữ gìn vệ sinh môi trường.

- Chia học sinh theo nhóm tuỳ thuộc vào mẫu vật đã chuẩn bị và xắp xếp vị trí thực hành cho từng nhóm.

- GV: phân công cụ thể và giao nhiệm vụ cho từng nhóm
	I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết.

- ảnh, tranh vẽ vật nhồi…



	HĐ3.Thực hiện quy trình thực hành.(27’)

GV: Hướng dẫn học sinh quan sát để nhận biết các giống gà.

- Dùng tranh vẽ hướng dẫn học sinh  quan sát thứ tự, hình dáng toàn thân. nhìn bao quát toàn bộ con gà để nhận xét:

- Màu sắc của lông da.

- Tìm đặc điểm nổi bật, đặc thù của mỗi giống.

GV: Hướng dẫn học sinh đo khoảng cách giữa hai xương háng.

- Đo khoảng cách giữa hai xương lưỡi hái và xương háng gà mái.

HS: Thực hành theo nhóm dựa vào nội dung trong SGK và sự hướng dẫn của học sinh theo các bước trên.

GV: Theo dõi và uốn nắn.


	II. Quy trình thực hành.

Bước 1. Nhận xét ngoại hình.

- Hình dáng toàn thân.

Bước 2: Đo một số chiều đo để chọn gà mái.

- Làm báo cáo

Giống vật nuôi

Đặc điểm quan sát

Kết quả đo

Ghi chú

Rộng háng

Rộng xương lưỡi hái-




4.Củng cố.(5’)

 GV: Cho học sinh thu dọn mẫu vật, vệ sinh sạch sẽ

- Nhận xét đánh giá kết quả thực hành của từng nhóm, về vệ sinh an toàn lao động, kết quả thực hành, thực hiện quy trình

5. Hướng dẫn về nhà 1/:

- Về nhà học bài, đọc và xem trước bài 36 chuẩn bị dụng cụ, vật liệu để giờ sau TH.

E:Rút kinh nghiệm

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn :                                                                                                         Tiết:38

CHƯƠNG II: QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CHĂN NUÔI

BÀI 44: CHUỒNG NUÔI VÀ VỆ SINH TRONG CHĂN NUÔI
A. Mục tiêu:

* Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh


- Hiểu được vai trò và những yếu tố cần có để chuồng nuôi hợp vệ sinh.


- Hiểu được vai trò, các biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi.

*Kỹ năng:

         - Có kỉ thuật trong chăn nuôi giúp đỡ thêm cho gia đình.

*Thái độ:


- Có ý thức bảo vệ môi trường sinh thái.

B.Phương pháp:

          - Đặt và giải quyết vấn đề ,thảo luận nhóm.

C.Chuẩn bị của GV - HS:


- GV: Nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo, chuẩn bị sơ đồ 10,11, hình 69, 70,71 


- HS: Đọc SGK, xem trước sơ đồ và hình vẽ.

D. Tiến trình lên lớp::

1. Ổn định tổ chức 1/:

2.Kiểm tra bài cũ:

- Không kiểm tra.

3.Bài mới:

1. Đặt vấn đề. Như sgv

2.Triển khai bài
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	HĐ1: Tìm hiểu về chuồng nuôi.

a. Tìm hiểu vài trò của chuồng nuôi(35’)

GV: Nêu vai trò của chuồng nuôi, theo em chuồng nuôi có vai trò như thế nào đối với vật nuôi?

HS: Lấy ví dụ cho từng vai trò, khắc sâu kiến thức.

b. Tìm hiểu chuồng nuôi hợp vệ sinh

GV: Dùng sơ đồ 10 SGK yêu cầu học sinh quan sát thấy được các yếu tố vệ sinh chuồng nuôi.

GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập điền khuyết vào vở.


	I. Chuồng nuôi.

1. Tầm quan trọng của chuồng nuôi

- Trả lời câu hỏi

Câu e: Tất cả các câu đều đúng.

2. Tiêu chuẩn chuồng nuôi hợp vệ sinh.

- Có 5 yếu tố cấu thành vệ sinh chuồng nuôi: Nhiệt độ, độ ẩm, độ thông thoáng, không khí trong chuồng nuôi và độ chiếu sáng.

Bài tập.

- Nhiệt độ, độ ẩm, độ thông thoáng

- Chuồng nuôi hợp vệ sinh khi xây dựng, chọn địa điểm, hướng chuồng, nền chuồng, tường bao, mái che…




4. Củng cố.(5’)

GV: Yêu cầu học sinh đọc phần ghi nhớ SGK.

GV: Hệ thống lại bài học, nêu câu hỏi cho học sinh trả lời để củng cố kiến thức.

Thế nào là chuồng nuôi hợp vệ sinh?

5. Hướng dẫn về nhà 1/:

- Về nhà học bài và trả lời câu hỏi câu hỏi cuối bài.

- Đọc và xem trước bài 45 SGK chuẩn bị sơ đồ hình 12, 13 SGK

E:Rút kinh nghiệm:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn                                                                                  Tiết:39

BÀI 44: CHUỒNG NUÔI VÀ VỆ SINH TRONG CHĂN NUÔI
A. Mục tiêu:

* Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh


- Hiểu được vai trò và những yếu tố cần có để chuồng nuôi hợp vệ sinh.


- Hiểu được vai trò, các biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi.

*Kỹ năng:

         - Có kỉ thuật trong chăn nuôi giúp đỡ thêm cho gia đình.

*Thái độ:


- Có ý thức bảo vệ môi trường sinh thái.

B.Phương pháp:

          - Đặt và giải quyết vấn đề ,thảo luận nhóm.

C.Chuẩn bị của GV - HS:


- GV: Nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo, chuẩn bị sơ đồ 10,11, hình 69, 70,71 


- HS: Đọc SGK, xem trước sơ đồ và hình vẽ.

D. Tiến trình lên lớp::

1. Ổn định tổ chức 1/:

2.Kiểm tra bài cũ:

- Không kiểm tra.

3.Bài mới:

1. Đặt vấn đề. Như sgv

2.Triển khai bài
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	HĐ2.Tìm hiểu về vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi.(35’)

GV: Hướng dẫn học sinh nêu các ví dụ minh hoạ để kết luận tầm quan trọng của vệ sinh trong chăn nuôi.

GV: Trong chăn nuôi cần làm gì để vệ sinh chăn nuôi?

GV: Cho học sinh quan sát sơ đồ 11 và nêu các khâu vệ sinh chuồng nuôi?

HS: Thảo luận hình thành kiến thức về vệ sinh môi trường sống của vật nuôi.

GV: Nêu nội dung vệ sinh thân thể vật nuôi.

Chú ý: Tắm trải và vận động hợp lý?

HS: Trả lời
	II. Vệ sinh phònh bệnh.

1.Tầm quan trọng của vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi.

- Vệ sinh chăn nuôi là để phòng ngừa bệnh dịch sảy ra, bảo vệ sức khoẻ vật nuôi và tăng năng xuất chăn nuôi.

2. Các biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi.

a.Vệ sinh môi trường sống của vật nuôi

- Yêu cầu: Khí hậu trong chuồng, xây dựng chuồng nuôi, thức ăn, nước uống.

b. Vệ sinh thân thể cho vật nuôi.

- Vệ sinh thân thể cho vật nuôi vừa có tác dụng duy trì sức khoẻ và sức sản xuất của vật nuôi vừa có tác dụng làm quen huấn luyện để vật nuôi thuần thục dễ chăm sóc, quản lý.




4. Củng cố.(5’)

GV: Yêu cầu học sinh đọc phần ghi nhớ SGK.

GV: Hệ thống lại bài học, nêu câu hỏi cho học sinh trả lời để củng cố kiến thức.

Thế nào là chuồng nuôi hợp vệ sinh?

5. Hướng dẫn về nhà 1/:

- Về nhà học bài và trả lời câu hỏi câu hỏi cuối bài.

- Đọc và xem trước bài 45 SGK chuẩn bị sơ đồ hình 12, 13 SGK

E:Rút kinh nghiệm:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn :                                                                                                Tiết:40
BÀI 45: NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC CÁC LOẠI VẬT NUÔI
A. Mục tiêu:

* Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh


- Hiểu được những biện pháp chủ yếu trong nuôi dưỡng và chăm sóc đối vật nuôi non, vật nuôi đực giống, vật nuôi cái sinh sản.

*Kỹ năng:

          - HS có kỉ năng nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi.

*Thái độ:


- Có ý thức lao động cần cù chịu khó trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi

B.Phương pháp:

           - Đặt và giải quyết vấn đề ,thảo luận nhóm.

C.Chuẩn bị của GV - HS:


- GV: Nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo, chuẩn bị sơ đồ 12,13SGK 


- HS: Đọc SGK, xem trước sơ đồ và hình vẽ.

D. Tiến trình lên lớp::

1. Ổn định tổ chức 1/:

2.Kiểm tra bài cũ:((5’)

HS1: Chuồng nuôi có vai trò như thế nào trong chăn nuôi?

HS2: Phải làm gì để chuồng nuôi hợp vệ sinh?

3.Bài mới:

1. Đặt vấn đề. Như sgv

2.Triển khai bài

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	HĐ1.Tìm hiểu chăn nuôi vật nuôi non.(18’)

GV: Yêu cầu học sinh quan sát hình 72 SGK và trả lời câu hỏi

GV: Cơ thể vật nuôi có những đặc điểm gì?

HS: Trả lời

GV: Gợi ý cho học sinh lấy ví dụ từ vật nuôi ở gia đình

GV: Yêu cầu học sinh đọc và sắp xếp theo trình tự nuôi dưỡng đến chăm sóc theo lứa tuổi

HĐ2.Tìm hiểu về chăn nuôi vật nuôi đực giống.(đọc thêm)


	I. Chăn nuôi vật nuôi non.

1.Một số đặc điểm của sự phát triển cơ thể vật nuôi non.

- Sự điều tiết thân nhiệt chưa hoàn chỉnh.

- Chức năng của hệ tiêu hoá chưa hoàn chỉnh.

- Chức năng miễn dịch chưa tốt.

2.Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non.

- Vật nuôi mẹ tốt

- Giữ ẩm cho cơ thể, cho bú sữa

- Tập cho vật nuôi non ăn sớm

- Cho vật nuôi vận động, giữ vệ sinh phòng bệnh cho vật nuôi non.

II. Chăn vật nuôi đực giống.



	HĐ3.Tìm hiểu về chăn nuôi vật nuôi cái sinh sản.(17’)

GV: Đặt vấn đề: Có hai giai đoạn quyết định tới chất lượng sinh sản…

GV: Giới thiệu sơ đồ 13 SGK về nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi cái sinh sản.

HS: Quan sát sơ đồ 13 SGK đánh số về mức độ ưu tiên dinh dưỡng từng giai đoạn, thảo luận.


	III.Chăm sóc vật nuôi cái sinh sản.

- Vật nuôi cái sinh sản có ảnh hưởng quyết định chất lượng đàn vật nuôi con.

+ Giai đoạn mang thai: Nuôi thai, nuôi cơ thể mẹ và tăng trưởng, chuẩn bị cho tiết sữa sau này.

+ Giai đoạn nuôi con: Tiết sữa nuôi con, nuôi cơ thể mẹ, phục hồi cơ thể sau khi đẻ.


4.Củng cố:((4’)

GV: Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK

Hệ thống lại bài học trả lời câu hỏi củng cố

Chăn nuôi vật nuôi non như thế nào?

Nhận xét, đánh giá giờ học.

5 Hướng dẫn về nhà 1/:

- Về nhà học bài và trả lời toàn bộ câu hỏi cuối bài

- Đọc và xem trước bài 46 SGK, nghiên cứu tài liệu liên quan.

E:Rút kinh nghiệm:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Ngày soạn :                                                                                      Tiết:41
BÀI 46 PHÒNG, TRỊ BỆNH THÔNG THƯỜNG CHO VẬT NUÔI
A. Mục tiêu:

* Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh


- Biết được những nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi


- Biết được những biện pháp chủ yếu để phòng, trị bệnh cho vật nuôi

          - Hiểu được khái niệm và tác dụng của vác xin.

          - Biết được cách sử dụng vác xin để phòng bệnh cho vật nuôi.

*Kỹ năng:

          - Có một số kỷ năng phòng bệnh thông thường cho vật nuôi.

*Thái đô.:


- Có ý thức lao động cần cù chịu khó trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi

B.Phương pháp:

          - Đặt và giải quyết vấn đề ,thảo luận nhóm

C.Chuẩn bị của GV - HS:


- GV: Nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo.


- HS: Đọc SGK, liên hệ gia đình, địa phương.

D. Tiến trình lên lớp::

1. Ổn định tổ chức (1')
2.Kiểm tra bài cũ (5')
HS1: Em hãy cho biết mục đích và biện pháp chăn nuôi đực giống

HS2: Nuôi dưỡng vật nuôi cái sinh sản cần chú ý những vấn đề gì? tại sao?

3.Bài mới:

1. Đặt vấn đề. Như sgv

2.Triển khai bài

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	HĐ1:Tìm hiểu về phòng trị bệnh thông thường cho vật nuôi(35')
1: Tìm hiểu tại sao vật nuôi mắc bệnh.

GV: Dùng phương pháp quy nạp để diễn giải nêu ví dụ, phân tích, hình thành khái niệm về bệnh.

HS: Nêu ví dụ về bệnh ở địa phương mà em biết.

2.Tìm hiểu nguyên nhân gây ra bệnh.

GV: Dùng sơ đồ cho học sinh quan sát và hướng dẫn thảo luận

GV: Có mấy nguyên nhân gây ra bệnh?

HS: Trả lời

GV: Nguyên nhân bên ngoài gồm những nguyên nhân nào?

HS: Trả lời

3.Tìm hiểu về các biện pháp phòng trị bệnh cho vật nuôi.

GV: Yêu cầu học sinh tìm ra biện pháp đúng.

HS: Thảo luận về biện pháp đúng, sai – hình thành kiến thức vào vở


	1. Khái niệm về bệnh.

- Vật nuôi bị bệnh do chức năng sinh lý trong cơ thể tác động của yếu tố gây bệnh làm giảm sút khả năng sản xuất và giá trị kinh tế của vật nuôi.

2. Nguyên nhân gây ra bệnh.

- Có 2 căn cứ để phân loại bệnh

+ Bệnh truyền nhiễm: Do các vi sinh vật
 ( Vi rút, vi khuẩn ) gây ra…

+ Bệnh không truyền nhiễm: Do vật kí sinh như giun, sán, ve… gây ra không lây lan thành dịch.

3. Phòng trị bệnh cho vật nuôi.

- Chăm sóc chu đáo từng loại vật nuôi.

- Tiêm phòng đầy đủ các loại vác xin

- Cho vật nuôi ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng.

- Vệ sinh môi trường sạch sẽ.

- Báo ngay cho cán bộ thú y đến khám và điều trị khi có triệu chứng bệnh, dịch bệnh ở vật nuôi.




4. Củng cố.

GV: Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK.

GV: Hệ thống lại bài, nêu câu hỏi củng cố.

Thế nào là vật nuôi bị bệnh?

Vật nuôi bị bệnh do những nguyên nhân nào?

Vác xin có tác dụng như thế nào? lấy ví dụ minh hoạ.

5. Hướng dẫn về nhà /:

- Về nhà học bài và trả lời toàn bộ câu hỏi cuối bài

- Đọc và xem trước bài 47 SGK.
V.Rút k/n

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Ngày soạn:                                                                                                  Tiết: 42
Bµi 47: V¸c xin phßng bÖnh cho vËt nu«i


I. Môc tiªu:

* KiÕn thøc:

           - Sau bµi nµy gi¸o viªn ph¶i lµm cho häc sinh


- BiÕt ®­îc kh¸i niÖm vµ t¸c dông cña v¸c xin
*Kỹ năng:

          - Có một số kỷ năng phòng bệnh thông thường cho vật nuôi.

*Thái đô.:


- Có ý thức lao động cần cù chịu khó trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi

II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß:

- GV: Nghiªn cøu SGK, tµi liÖu tham kh¶o h×nh vÏ 73,74 ( SGK).


- HS: §äc SGK vµ xem h×nh vÏ.

III. TiÕn tr×nh d¹y häc - GD:

1. æn ®Þnh tæ chøc 1/:

          2.KiÓm tra bµi cò:(4')
                 HS1: Nh÷ng nguyªn nh©n nµo g©y bÖnh cho vËt nu«i?
                HS2: Em h·y nªu c¸ch phßng dÞch bÖnh cho vËt nu«i?

       3 Bài mới:
	Ho¹t ®éng cña GV vµ HS
	Néi dung ghi b¶ng

	H§1.T×m hiÓu t¸c dông cña vacxin(17')
GV: §Æt vÊn ®Ò “ C¸c em cã biÕt v¸c xin lµ g× kh«ng? nªu ý nghÜa SGK.

HS: Tr¶ lêi

GV: Dïng h×nh vÏ 73 SGK yªu cÇu häc sinh ph©n lo¹i v¸c xin.

HS: Tr¶ lêi

GV: ThÕ nµo lµ v¸c xin chÕt vµ v¸c xin nh­îc ®éc?

HS: Tr¶ lêi

GV: Dïng h×nh 74 m« t¶ t¸c dông cña v¾c xin.

HS: Th¶o luËn lµm bµi tËp

H§2.T×m hiÓu c¸ch b¶o qu¶n vµ sö dông v¸c xin(18')

GV: V¾c xin cÇn ph¶i ®­îc b¶o qu¶n nh­ thÕ nµo?

HS: Tr¶ lêi

GV: H­íng dÉn häc sinh kh¾c s©u mét sè kiÕn thøc sau:


	I. T¸c dông cña v¸c xin.

1.V¸c xin lµ g×?

- V¸c xin ®­îc chÕ tõ chÝnh mÇm bÖnh ( Vi khuÈn hoÆc vi rót ) g©y ra mµ ta muèn phßng ngõa.

V¸c xin ph©n lµm hai lo¹i.

- BÞ lµm yÕu ®i lµ v¸c xin nh­îc ®éc

- BÞ giÕt chÕt lµ v¸c xin chÕt.

2. T¸c dông cña v¸c xin.

- Lµm cho c¬ thÓ vËt nu«i chèng ®­îc bÖnh, khoÎ m¹nh v× nã ®¸p øng ®­îc miÔn dÞch khi sö dông v¸c xin.

Bµi tËp:

- V¾c xin, Kh¸ng thÓ, Tiªu diÖt mÇm bÖnh, miÔn dÞch.

II. Mét sè ®iÒu cÇn chó ý khi sö dông v¾c xin.

1.B¶o qu¶n.

- NhiÖt ®é thÝch hîp ph¶i theo sù h­íng dÉn cña nh·n thu«c.

- §· pha ph¶i dïng ngay.

2.Sö dông:

- ChØ dïng v¾c xin cho vËt nu«i khoÎ.

- Ph¶i dïng ®óng v¾c xin

- Dïng v¾c xin xong ph¶i theo dâi nu«i 2-3 giê tiÕp theo.




4.Cñng cè:(3')

      GV: Gäi 1-2 häc sinh ®äc phÇn ghi nhí SGK.

       GV: HÖ thèng l¹i nh÷ng kiÕn thøc chÝnh cña bµi, nªu c©u hái ®Ó häc sinh tr¶ lêi. V¸c xin cã t¸c dông nh­ thÕ nµo? lÊy vÝ dô minh ho¹.

5. H­íng dÉn vÒ nhµ 2/:

   - VÒ nhµ häc bµi vµ tr¶ lêi toµn bé c©u hái SGK 

- §äc vµ xem tr­íc bµi 48 SGK, chuÈn bÞ b¬m kim tiªm ®Ó giê sau thùc hµnh.

V.Rút kinh nghiệm:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Ngày soạn :                                                                                                   Tiết:43
CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT NUÔI THUỶ SẢN

BÀI 49: VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA NUÔI THUỶ SẢN
A. Mục tiêu:

* Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh


- Hiểu được vai trò của nuôi thuỷ sản


- Biết được một số nhiệm vụ chính của nuôi thuỷ sản.

*Kỷ năng :

          - Có kỷ năng nuôi thủy sản của gia đình mình.

*Thái độ:


- Có ý thức lao động cần cù chịu khó, chính xác, an toàn lao động.


B.Phương pháp:

           - Đặt và giải quyết vấn đề ,thảo luận nhóm.

C.Chuẩn bị của GV - HS:


- GV: Nghiên cứu SGK, hình vẽ SGK, phóng to hình vẽ 75.


- HS: Đọc SGK và xem hình vẽ.

D. Tiến trình lên lớp-gd:

1. Ổn định tổ chức 2:

2.Kiểm tra bài cũ:

- Không kiểm tra

3.Bài mới:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	HĐ1. Tìm hiểu vai trò của nuôi trồng thuỷ sản.(17')
GV: Giới thiệu hình 75 giải thích, nhấn mạnh vai trò cung cấp thực phẩm.

GV: Nuôi thuỷ sản có những vai trò gì trong nền kinh tế và trong đời sống xã hội?

HS: Trả lời 

GV: Kết luận


	I. Vai trò của nuôi thuỷ sản.

- Nuôi thuỷ sản cung cấp thực phẩm cho xã hội.

- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến xuất khẩu và làm sạch môi trường.



	HĐ2.Tìm hiểu nhiệm cụ của nuôi thuỷ sản.(18')
GV: Nuôi trồng thuỷ sản gồm 3 nhiệm vụ chính.

GV: Em hãy lấy một số VD về cung cấp thực phẩm tươi sống trong tiêu dùng?

HS: Trả lời

GV: Cần áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật như thế nào vào nuôi trồng thuỷ sản?

HS: Trả lời.

.
	II. Nhiệm vụ chính của nuôi thuỷ sản ở nước ta.

1.Khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và giống nuôi.

- Diện tích mặt nước ở nước ta hiện có là 1.700.000 ha, sử dụng được là: 1.031.000 ha.

- Thuần hoá và tạo giống mới.

2.Cung cấp thực phẩm tươi, sạch.

- Thuỷ sản là loại thực phẩm truyền thống của nhân dân ta. Bình quân cho mỗi đầu người là 12 đến 20kg/năm.

3.ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào nuôi thuỷ sản.

- SGK




4.Củng cố:(6')
GV: Gọi học sinh đọc phần ghi nhớ SGK, hệ thống lại bài giảng, nêu câu hỏi để học sinh trả lời.

Tổng kết nhận xét giờ học

5. Hướng dẫn về nhà (2')
- Về nhà học  bài và trả lời tất cả câu hỏi SGK.

- Đọc và xem trước bài 50 môi trường nuôi thuỷ sản.
V.Rút k/n

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Ngày soạn :                                                                                                     Tiết:44
BÀI 50: MÔI TRƯỜNG NUÔI THUỶ SẢN
A. Mục tiêu:

* Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh


- Nêu được một số đặc điểm của nước nuôi thuỷ sản


- Nêu được một số tính chất vật lý học, khoa học, sinh học của nước ao.


- Biết được các biện pháp cải tạo nước và đáy ao.



*Kỷ năng :

          - Rèn được thao tác kiểm tra nguồn nước trong gia đình dùng để nuôi thủy sản

*Thái độ: 

           - Có ý thức bảo vệ môi trường nước cho nuôi thủy sản.

B.Phương pháp:

            - Đặt và giải quyết vấn đề,thảo luận nhóm.


C.Chuẩn bị của GV - HS:


- GV: Nghiên cứu SGK, hình vẽ 76,77,78 SGK


- HS: Đọc SGK và xem hình vẽ.

D. Tiến trình lên lớp-gd:

1. Ổn định tổ chức :(1')
2.Kiểm tra bài cũ (4')
HS1: Nuôi thuỷ sản có vai trò gì trong nền kinh tế và đời sống xã hội?

HS2: Nhiệm vụ chính của nuôi thuỷ sản là gì?

3.Bài mới:

1. Đặt vấn đề. Như sgv

2.Triển khai bài

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	HĐ1.Tìm hiểu đặc điểm của nước nuôi thuỷ sản.(10')
GV: Nhấn mạnh 3 đặc điểm chính – có tác dụng tích cực đến môi trường sống, thức ăn, các khí hoà tan.

GV: Phân tích từng đặc điểm để klhai thác nội dung bài bằng các câu hỏi, Tại sao phải dùng phân hữu cơ ( vô cơ) để làm thức ăn cho cá?

HS: Trả lời

GV: Nước ao tù có những loại khí gì nhiều?

HS: Trả lời.

HĐ2.Tìm hiểu tính chất của nước nuôi thủy sản (13')
GV: Hướng dẫn học sinh quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi.

HS: Trả lời

GV: Hướng dẫn tìm hiểu nguyên nhân của nước.

GV: Giải thích sự chuyển động của nước, nêu ví dụ minh hoạ để học sinh phân biệt các hình thức chuyển động của nước

GV: Hướng dẫn học sinh quan sát hình 78 SGK phân biệt các loại sinh vật nêu trên?

HĐ3. Tìm hiểu biện pháp cải tạo nước và đáy ao.(12')
GV: Làm rõ hai ý: Những ao cần cải tạo, biện pháp cải tạo?

HS: Trả lời

GV: Biện pháp cải tạo cho từng ao nói trên?

HS: Trả lời

GV: Địa phương em cải tạo đất đáy ao như thế nào?

HS: Trả lời


	I. Đặc điểm của nước nuôi thuỷ sản.

1. Có khả năng hoà tan các chất hữu cơ và vô cơ.

- Dựa vào khả năng hoà tan mà người ta bón phân hữu cơ và vô cơ nhằm cung cấp chất dinh dưỡng.

2.Khả năng điều hoà chế độ nhiệt của nước.

- ổn định và điêù hoà, ấm về màu đông, mát về mùa hè.

3.Thành phần OXI và các bo nic cao.

- Nhiều khí các bo níc và ít oxi. Vì vậy cần phải điều chỉnh tỷ lệ thành phần O2 để tạo môi trường sống thuận lợi.

II. Tính chất của nước nuôi thuỷ sản.

1.Tính chất lí học.

a) Nhiệt độ:.
b) Độ trong:

c) Màu nước.

.

d) Sự chuyển động của nước.

2. Tính chất hoá học.

a) Các chất khí hoà tan.

b) Các muối hoà tan.

c) Độ PH.
3) Tính chất sinh học.

III. Biện pháp cải tạo nước và đất đáy ao.

1. cải tạo nước ao.

- Những ao cần được cải tạo: Ao trung du miền núi, có mạch nước ngầm ( t0 thấp) có nhiều sinh vật thuỷ sinh ( sen, sùng) ao có bọ gạo.

- Biện pháp cải tạo: ao có nhiều thuỷ sinh thì cắt bỏ lúc cây non, diệt bỏ bọ gạo dùng dầu hoả, thảo mộc.

2. Cải tạo đất đáy ao.

- Tiến hành cải tạo trước khi thả tôm, cá sau những lần nuôi mà ao không đủ O2, thức ăn.


4.Củng cố (4')
Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK.giáo viên nêu hệ thống bài giảng và nêu câu hỏi cho học sinh trả lời về Đặc điểm của nước nuôi thuỷ sản.

Các tính chất của nước có đặc điểm gì?

5. Hướng dẫn về nhà :(1')
- Về nhà học bài và trả lời toàn bộ câu hỏi cuối bài.

- Đọcvà xem trước phần 2 và phần III SGK.
V.Rút k/n
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Ngày soạn                                                                                            Tiết:45
BÀI 52: THỨC ĂN CỦA ĐỘNG VẬT THUỶ SẢN ( Tôm, Cá )
A Mục tiêu:

* Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh


- Biết được các loại thức ăn của cá và phân biệt sự khác nhau giữa thức ăn nhân tạo và thức ăn tự nhiên.


- Hiểu được mối quan hệ về thức ăn của cá.

*Kỹ năng:

         - Tạo điều kiện cho hs có kỷ năng nuôi cá nhỏ lẻ trong gia đình.

*Thái độ:


- Say mê trong lao động.

B.Phương pháp: 

          - Đặt và giải quyết vấn đề ,thảo luận nhóm.




C.Chuẩn bị của GV - HS:


- GV: Nghiên cứu SGK, hình vẽ 82, 83, SGK


- HS: Đọc SGK nghiên cứu bài.

D. Tiến trình lên lớp-gd:
1. Ổn định tổ chức :(1')
2. Kiểm tra bài cũ:

- Không kiểm tra

3.Bài mới:

1. Đặt vấn đề. Như sgv

2.Triển khai bài.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	HĐ1. Tìm hiểu những loại thức ăn của tôm, cá.(27')
GV: Nêu khái niệm về thức ăn tự nhiên và cho học sinh quan sát hình 82 nêu câu hỏi.

GV: Em hãy kể tên một số loại thức ăn mà em biết?

HS: Quan sát hình vẽ 82 nêu tên sinh vật ứng với hình vẽ đó.

GV: Cho học sinh quan sát hình 83 nêu khái niệm và tác dụng sau đó nêu câu hỏi.

GV: Thức ăn nhân tạo gồm những loại nào?

HS: Quan sát hình 83 và lần lượt trả lời câu hỏi trong SGK?

GV: Thức ăn tinh gồm những loại nào?

GV: Thức ăn hỗn hợp có những đặc điểm gì khác với thức ăn thô, tinh?

HS: Trả lời


	I. Những loại thức ăn của tôm, cá.

1. Thức ăn tự nhiên.

- Đây là loại thức ăn có sẵn trong vùng nước dễ kiếm, dẻ tiền và có thành phần dinh dưỡng cao.

+ Thực vật phù du.

+ Thực vật bậc cao.

+ Động vật phù du.

+ Động vật đáy.

2. Thức ăn nhân tạo.

- Do con người cung cấp có tác dụng làm cho cá tăng trưởng nhanh, đạt năng xuất cao, chóng thu hoạch.

- Bao gồm các loại thức ăn tinh và thô.

- Thức ăn tinh ( Gạo, đỗ tương, ngô, lạc).

- Hỗn hợp có nhiều thành phần đảm bảo dinh dưỡng, có chất phụ gia kết dính.



	HĐ2.Tìm hiểu các mối quan hệ về thức ăn.(8')
GV: Lấy ví dụ cụ thể để minh hoạ và giải thích kỹ sơ đồ ghi trong SGK


	II.Quan hệ về thức ăn.

- Các sinh vật sống trong nước, vi khuẩn thực vật thuỷ sinh, động vật phù du, động vật đáy rồi đến tôm, cá, chúng có quan hệ mật thiết với nhau đó là mối quan hệ về thức ăn.


4. Củng cố.(8')
GV: Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK

Gợi ý học sinh trả lời câu hỏi cuối bài.

Thức ăn của tôm, cá gồm những loại nào?

5. Hướng dẫn về nhà :(1')
- Về nhà học bài và trả lời toàn bộ câu hỏi cuối bài đọc và xem trước bài 53 SGK chuẩn bị một số loại rong, tảo để giờ sau TH.
V.Rút k/n
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn                                                                                                         Tiết:46
Bµi 53: TH quan s¸t ®Ó nhËn biÕt c¸c lo¹i thøc ¨n 

cña ®éng vËt thuû s¶n

I. Môc tiªu:

*KiÕn thøc:

           - Sau bµi nµy gi¸o viªn ph¶i lµm cho häc sinh


- BiÕt ph©n biÖt ®­îc mét sè lo¹i thøc ¨n chñ yÕu cho c¸


- Ph©n biÖt ®­îc thøc ¨n tù nhiªn vµ thøc ¨n nh©n t¹o
          - HiÓu ®­îc mèi quan hÖ vÒ thøc ¨n cña c¸.
*Kỹ năng
          -Có kỹ năng:quan sát,so sánh,nhận biết,tìm tòi,hoatj động nhóm.

*Thái độ:

        - Cã ý thøc quan s¸t tØ mØ trong viÖc nhËn biÕt c¸c lo¹i thøc ¨n.

II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß:

- GV: Nghiªn cøu SGK, ChuÈn bÞ rong, rªu, kÝnh hiÓn vi.


- HS: §äc SGK nghiªn cøu bµi.

III.Phương pháp:

      Quan sát,thực hành,vấn đáp-tìm tòi,hoạt động nhóm.

IV. TiÕn tr×nh d¹y häc:

          1. æn ®Þnh tæ chøc 2/:

          2.KiÓm tra bµi cò:(8')

              HS1: Thøc ¨n cña t«m, c¸ gåm nh÷ng lo¹i nµo?
               - Thøc ¨n tù nhiªn, thøc ¨n nh©n t¹o?

              HS2: Mèi quan hÖ vÒ thøc ¨n cña t«m, c¸ nh­ thÕ nµo?

            - ChÊt dinh d­ìng hoµ tan

         3.T×m tßi ph¸t hiÖn kiÕn thøc míi.
	Ho¹t ®éng cña GV vµ HS
	Néi dung ghi b¶ng

	H§1.Tæ chøc thùc hµnh.(5')
GV: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh, ph©n c«ng nhiÖm vô cho tõng c¸ nh©n, nhãm.

H§2.T×m hiÓu c¸ch thùc hiÖn quy tr×nh thùc hµnh. (25')
GV: H­íng dÉn vµ thao t¸c mÉu  cho häc sinh quan s¸t theo c¸c b­íc.

B­íc1: Quan s¸t tiªu b¶n thøc ¨n d­íi kÝnh hiÓn vi ( 15 x 8 ) tõ 3 ®Õn 5 lÇn.

B­íc2: Quan s¸t c¸c mÉu thøc ¨n tù nhiªn vµ nh©n t¹o cña t«m, c¸.

B­íc3: Quan s¸t h×nh vÏ vµ c¸c mÉu thøc ¨n ®Ó t×m thÊy sù kh¸c biÖt cña hai nhãm thøc ¨n.

HS: Thùc hµnh, gi¸o viªn quan s¸t h­íng dÉn häc sinh thùc hiÖn thao t¸c ®óng quy tr×nh, gi¶i ®¸p c¸c lo¹i thøc ¨n kh«ng cã trong SGK.


	I. VËt liÖu vµ dông cô cÇn thiÕt.

- KÝnh hiÓn vi

- MÉu thøc ¨n

II. Quy tr×nh thùc hµnh.

- Quan s¸t tiªu b¶n d­íi kÝnh hiÓn vi.

+ §iÒu chØnh kÝnh

+ L¾c nhÑ lä mÉu n­íc, nhá tõ 2-3 giät

- Quan s¸t ghi chÐp kÕt qu¶.

C¸c lo¹i thøc ¨n

§¹i diÖn

NhËn xÐt h×nh d¹ng, mµu s¾c, mïi

1. Thøc ¨n tù nhiªn

2. Thøc ¨n nh©n t¹o:





4.Cñng cè:(3')

GV: NhËn xÐt vÒ sù chuÈn bÞ dông cô vËt liÖu, vÖ sinh an toµn lao ®éng

GV: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ theo nhãm- cho ®iÓm, ®¸nh gi¸ giê häc.


5. H­íng dÉn vÒ nhµ 2/

- VÒ nhµ häc bµi, ®äc vµ xem tr­íc bµi 54 chuÈn bÞ mét sè tranh vÏ cña bµi.
V.Rút k/n

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................
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Chương II: QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI THUỶ SẢN
BÀI 54: CHĂM SÓC QUẢN LÝ VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH 

CHO ĐỘNG VẬT THUỶ SẢN ( Tôm, cá)
A. Mục tiêu:

* Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh


- Biết được kỹ thuật chăm sóc tôm, cá


- Hiểu được cách quản lý ao nuôi


- Biết phương pháp phòng và trị bệnh cho tôm, cá.


*Kü năng:

          - Thành thạo các thao tác nuôi tôm cá cho gia đình.

*Thái độ:

          - Yêu thích lao động tạo ra sản phẩm.

B.Phương pháp: 

           - Đặt và giải quyết vấn đề thảo luận nhóm.

C.Chuẩn bị của GV - HS:


- GV: Nghiên cứu SGK, hình vẽ.


- HS: Đọc SGK nghiên cứu bài.

D. Tiến trình lên lớp-gd:

1. Ổn định tổ chức (1'):

2.Kiểm tra bài cũ:

- Không kiểm tra

3.Bài mới:

1. Đặt vấn đề. Như sgv

2.Triển khai bài

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	HĐ1: Tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc tôm, cá.(8')
GV: Tại sao phải tập trung cho tôm, cá ăn vào buổi sáng ( 7-8h)

HS: Trả lời

GV: Em hãy cho biết kỹ thuật cho cá ăn ở địa phương em?

HS: Trả lời

HĐ2: Tìm hiểu biện pháp quản lý ao nuôi tôm, cá.(13')
GV: Nêu vai trò của công tác quản lý ao cá là vô cùng quan trọng và hoàn thành bảng 9 ( 146)

HS: Quan sát hình 84.


	I. Chăm sóc tôm, cá.

1. Thời gian cho ăn.

- Buổi sáng ( 7h – 8h ) thời tiết còn mát dễ tiêu hoá, hấp thụ thức ăn.

- Tập trung vào các tháng 8-11 nhiệt độ đó thức ăn phân huỷ đều giữ tốt lượng OXI.

2.Cho ăn.

- Cho ăn thức ăn đủ chất dinh dưỡng và đủ lượng theo yêu cầu của giai đoạn, tránh lãng phí và ô nhiễm môi trường.

II. Quảnlý.

1.Kiểm tra ao nuôi tôm, cá.

- Bảng 9 ( SGK)

2.Kiểm tra sự tăng trưởng của tôm, cá.

- Kiểm tra sự tăng trưởng của tôm, cá và chất lượng của vực nước.



	HĐ3. Tìm hiểu biện pháp phòng và trị bệnh cho tôm, cá.(16')
GV: Tại sao phải coi trọng việc phòng bệnh hơn chữa bệnh cho vật nuôi thuỷ sản?

GV: Phòng bệnh bằng cách nào?

GV: Phải thiết kế ao nuôi như thế nào cho hợp lý

HS: Trả lời

GV: Em hãy nêu các biện pháp tăng cường sức đề kháng của tôm, cá.

GV: Khi tôm, cá bị bệnh có nên dùng thuốc không?

HS: Trả lời

GV: Cho học sinh quan sát hình 85 nêu tên các hoá chất thuốc tân dược dùng để phòng, trị bệnh cho tôm, cá.

GV: Kể cho học sinh một số loại thuốc.


	III. Một số phương pháp phòng và trị bệnh cho tôm, cá.

1. Phòng bệnh.

a) Mục đích.

- Tạo điều kiện cho tôm, cá luôn khoẻ mạnh, sinh trưởng và phát triển bình thường, không nhiễm bệnh.

b) Biện pháp.

- Thiết kế ao hợp lý ( có hệ thống kiểm dịch).

- Tẩy dọn ao thường xuyên.

- Cho ăn đủ áp dụng phương pháp 4 định để tăng cường sức đề kháng.

2. Chữa bệnh.

a) Mục đích.

- Dùng thuốc thảo mộc hay tân dược để trị bệnh.

b) Khi phát hiện đàn tôm, cá bị bệnh ta phải chữa trị ngay tiêu diệt tác nhân gây bệnh, đảm bảo cho cá khoẻ mạnh.


4. Củng cố.(6')
GV: Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK tổng kết bài học, nêu câu hỏi củng cố bài.

- Nhận xét đánh giá giờ học

5. Hướng dẫn về nhà :(1')
- Về nhà học bài, đọc và xem trước bài 55 SGK
V.Rút k/n
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